
STT Ngày sinh
Giới 

tính
Mã vị trí Số báo danh Tên trường đào tạo

I

A

1 Nguyễn Diễm Hằng 24/09/1995 Nữ 2 Học viện tài chính

2 Bế Thị Linh 28/11/1994 Nữ 2 Học viện Tài chính

3 Dương Ngọc Nết 23/03/1995 Nữ 2 Đại học Kinh tế - Đại học Quốc Gia Hà Nội

4 Đoàn Hồng Nhung 10/12/1992 Nữ 2 Đại học Ngoại Thương

5 Đào Thị Phương 23/08/1994 Nữ 2 Học viện Tài Chính

B

6 Nông Mai Hương 19/01/1995 Nữ 2 C1NH-090 Học Viện Ngân Hàng

7 Hoàng Thị Yến Giang 20/12/1991 Nữ 2 C1NH-057 Đại học quốc tế Bắc Hà

II

A

1 Khúc Thị Mỹ Hạnh 16/03/1995 Nữ 2 Học viện Tài chính

2 Bùi Thị Phương Huyền 22/01/1996 Nữ 2 Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

3 Bùi Thị Thanh Huyền 03/07/1996 Nữ 2 Học Viện Ngân Hàng

B

4 Lê Thị Thùy Linh 10/04/1996 Nữ 2 C1NH-068 Học Viện Tài Chính 

III

A

1 Nguyễn Việt Anh 20/04/1996 Nam 1 Học Viện Tài Chính

2 Phạm Thị Kim Anh 03/01/1996 Nữ 2 Học viện Tài Chính

B

3 Trần Anh Dũng 08/09/1995 Nam 1 C1NH-157 Đại học Công Đoàn

4 Đoàn Ngọc An 10/07/1993 Nam 1 C1NH-026 Học Viện Tài Chính

5 Trần Thị Thức 04/09/1992 Nữ 2 C1NH-170 Đại học Dân lập Lương Thế Vinh

IV

1 Nguyễn Tiến Hà 21/03/1989 Nam 1 C1NH-119 Đại học kinh doanh và công nghệ Hà Nội

2 Đinh Thị Hằng 15/11/1994 Nữ 2 C1NH-010 Đại học Công nghiệp Hà Nội

3 Trần Thị Minh Nghĩa 24/02/1995 Nữ 2 C1NH-164 Học viện tài chính

4 Trần Thị Thắng 08/03/1989 Nữ 2 C1NH-167 Học Viện ngân hàng

V

A

1 Nguyễn Anh Dũng 10/11/1995 Nam 1 Học viện Ngân hàng

2 Nguyễn Thị Ánh 12/08/1996 Nữ 2 Học Viện Tài Chính

3 Nông Hồng Nhung 27/12/1994 Nữ 2 Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội

B

4 Đỗ Tùng Dương 08/09/1996 Nam 1 C1NH-206 Học Viện Ngân Hàng

5 Giáp Văn Cường 03/12/1991 Nam 1 C1NH-031 Đại học Điện Lực

6 Vi Hồng Quân 26/06/1993 Nam 1 C1NH-177 Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh

7 Hoàng Đức Huy 23/07/1995 Nam 1 C1NH-036 Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

8 Lê Minh Tuân 31/03/1989 Nam 1 C1NH-070 Học Viện Ngân Hàng

9 Nông Thị Hải Yến 05/07/1995 Nữ 2 C1NH-092 Đại học Kinh tế Quốc dân

10 Tạ Thị Tuyết Mai 30/12/1996 Nữ 2 C1NH-154 Học viện ngân hàng

11 Trần Thị Thu Hằng 10/02/1994 Nữ 2 C1NH-169 Trường đại học Kinh tế và QTKD Thái nguyên

12 Đào Diệu Linh 24/06/1995 Nữ 2 C1NH-016 Đại học Ngoại Thương

13 Hoàng Thị Thùy 04/04/1990 Nữ 2 C1NH-053 Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

14 Cao Thị Thảo 26/01/1992 Nữ 2 C1NH-007 Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

Họ và tên 

Chi nhánh tỉnh Cao Bằng

Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển

Chi nhánh tỉnh Điện Biên

Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển

Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

Chi nhánh tỉnh Hà Giang

Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển

Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

Chi nhánh tỉnh Lai Châu

Chi nhánh tỉnh Lạng Sơn

Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển

Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển
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15 Bế Thị Thu Hường 19/11/1993 Nữ 2 C1NH-003 Học Viện Ngân Hàng

16 Dương Thị Thùy Linh 10/05/1993 Nữ 2 C1NH-012 Học Viện Ngân Hàng

VI

A

1 Phạm Thu Hoài 19/05/1994 Nữ 3 Đại học Luật Hà Nội

2 Võ Thị Thu Trang 10/10/1989 Nữ 4 Đại Học Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông

3 Ngô Nguyệt Ánh 28/02/1994 Nữ 2 Đại học Kinh Tế Quốc Dân

B

4 Lò Việt Dũng 06/07/1994 Nam 1 C1NH-077 Đại học Kinh doanh và công nghệ Hà Nội

5 Trần Việt Trinh 03/08/1995 Nữ 2 C1NH-172 Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

VII

1 Lê Trường Thắng 21/01/1990 Nam 1 C1NH-074 Đại học Đại Nam

2 Lục Vân Nam 04/03/1992 Nam 1 C1NH-078 Đại học Kinh doanh và Công nghệ Hà Nội

3 Nguyễn Mạnh Hùng 14/09/1994 Nam 1 C1NH-112 Đại Học Tài Chính Quẩn Trị Kinh Doanh

4 Hoàng Thị Vân Nga 12/12/1988 Nữ 2 C1NH-055 Đại học DL Phương Đông

5 Vũ Thùy Dương 14/09/1996 Nữ 2 C1NH-184 Học viện Ngân hàng

6 Đào Minh Thúy 28/02/1990 Nữ 2 C1NH-018 Học viện Tài chính 

VIII

A

1 Lê Thị Đức Anh 15/07/1995 Nữ 2 Học viện Tài Chính

2 Đặng Thị Phương Thảo 17/02/1994 Nữ 2 Học viện Tài Chính

3 Đỗ Phương Thảo 10/12/1993 Nữ 2 Kinh tế quốc dân

4 Tạ Thị Thu Thảo 01/03/1995 Nữ 2 Học Viện Tài chinh

B

5 Trần Cẩm Hường 08/04/1995 Nữ 2 C1NH-158 Học viện tài chính

6 Trần Thị Thái Hà 06/08/1991 Nữ 2 C1NH-166 Đại học Kinh tế quốc dân

7 Nguyễn Thu Thương 06/11/1996 Nữ 2 C1NH-136 Học viện Ngân hàng

8 Vũ Ngọc Mai 05/10/1996 Nữ 2 C1NH-179 Học viện Ngân hàng

IX

1 Mai Tuấn Vĩnh 05/01/1992 Nam 1 C1NH-086 Đại học Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội

2 Đỗ Cao Xuân 21/12/1994 Nam 1 C1NH-028 Học viện tài chính

X

A

1 Lê Tuấn Anh 04/03/1992 Nam 1 Học viện tài chính

2 Hoàng Thị Hằng 13/06/1994 Nữ 2 Đại học Kinh tế quốc dân

3 Nguyễn Thị Khánh Huyền 27/03/1995 Nữ 2 Học viện Ngân hàng

4 Nguyễn Thị Lan 15/03/1995 Nữ 2 Học viện Tài Chính

5 Dương Thị Thuỳ Linh 01/11/1993 Nữ 2 Học viện Tài chính

6 Nguyễn Thị Huyền Trang 07/06/1994 Nữ 2 Đại học Kinh tế quốc dân

B

7 Hoàng Quốc Việt 21/12/1991 Nam 1 C1NH-041 Đại học Kinh tế kỹ thuật công nghiệp Hà Nội

8 Nguyễn Thành Kiên 09/09/1994 Nam 1 C1NH-123 Đại học Tài chính - Quản trị kinh doanh

9 Nguyễn Đức Sáng 11/04/1996 Nam 1 C1NH-108 Học viện Ngân hàng

10 Nguyễn Ngọc Ánh 04/04/1993 Nữ 2 C1NH-114 Đại học Kinh doanh và Công Nghệ Hà Nội

Chi nhánh Lào Cai II

Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển

Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

Chi nhánh tỉnh Tuyên Quang

Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

Chi nhánh tỉnh Yên Bái

Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển

Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

Chi nhánh tỉnh Lào Cai

Danh sách ứng viên dự thi trúng tuyển

Chi nhánh tỉnh Sơn La

Danh sách ứng viên tốt nghiệp loại giỏi, xuất sắc trúng tuyển qua xét tuyển
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